	PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS BÌNH KHÊ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN ĐÃ HOÀN THÀNH

 VÀ CHƯA HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH BDTX 

NĂM HỌC 2015- 2016


	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Đơn vị
	Chức vụ
	Dạy môn
	Xếp loại hoàn thành KH BDTX
	Chưa hoàn thành KHBDTX
	Ghi chú

	1
	Lê Thị Kim Oanh
	05/10/1974
	THCS Bình Khê
	Hiệu trưởng
	QL
	Giỏi
	
	

	2
	Nguyễn Văn Đoàn
	20/2/1976
	THCS Bình Khê
	P.Hiệu trưởng
	QL
	Giỏi
	
	

	3
	Dương Thị Phượng
	04/09/1977
	THCS Bình Khê
	Tổ trưởng
	T.Anh
	Giỏi
	
	

	4
	Đặng Thị Khới
	15/9/1961
	THCS Bình Khê
	Giáo viên
	Địa
	Khá
	
	

	5
	Thân Ngọc Khơi
	22/6/1958
	THCS Bình Khê
	Giáo viên
	Thể dục
	Giỏi
	
	

	6
	Lê Thị Thu Khuyên
	10/5/1973
	THCS Bình Khê
	Giáo viên
	Địa
	Giỏi
	
	

	7
	Cao Thị Hoa
	15/11/1976
	THCS Bình Khê
	Giáo viên
	T.Anh
	Giỏi
	
	

	8
	Phạm Thị Thúy Phượng
	06/05/1979
	THCS Bình Khê
	Giáo viên
	T.Anh
	Giỏi
	
	

	9
	Phan Thị Thanh Phượng
	09/04/1983
	THCS Bình Khê
	Giáo viên
	Sinh
	Giỏi
	
	

	10
	Bùi Thị Thu Hương
	08/09/1981
	THCS Bình Khê
	Giáo viên
	Sinh
	Giỏi
	
	

	11
	Đinh Thị Thúy
	28/02/1988
	THCS Bình Khê
	Giáo viên
	Hóa
	
	Nghỉ thai sản
	

	12
	Phạm Thị Huệ
	01/11/1984
	THCS Bình Khê
	Tổ trưởng
	Ngữ văn
	Giỏi
	
	

	13
	Trịnh Quang Hưng
	27/4/1987
	THCS Bình Khê
	Tổ phó
	Ngữ văn
	Giỏi
	
	

	14
	Nguyễn Thị Huyền
	14/3/1977
	THCS Bình Khê
	Giáo viên
	Ngữ văn
	Giỏi
	
	

	15
	Bùi Thị Thu Tâm
	28/9/1973
	THCS Bình Khê
	Giáo viên
	Ngữ văn
	Giỏi
	
	

	16
	Trương Thị Hương
	29/12/1982
	THCS Bình Khê
	Giáo viên
	Ngữ văn
	Giỏi
	
	

	17
	Nguyễn Thị Nụ
	10/7/1964
	THCS Bình Khê
	Giáo viên
	Ngữ văn
	Khá
	
	

	18
	Nguyễn T Trang Nhung
	25/01/1988
	THCS Bình Khê
	Giáo viên
	Ngữ văn
	Khá
	
	

	19
	Hoàng Thị Hương
	15/11/1988
	THCS Bình Khê
	Giáo viên
	Ngữ văn
	Khá
	
	

	20
	Đỗ Hương Thảo
	29/5/1979
	THCS Bình Khê
	Tổ trưởng
	Toán
	Giỏi
	
	

	21
	Nguyễn Văn Mười
	04/4/1964
	THCS Bình Khê
	Tổ phó
	Lý
	Giỏi
	
	

	22
	Nguyễn Huy Trọng
	29/9/1973
	THCS Bình Khê
	Giáo viên
	Mĩ thuật
	Khá
	
	

	23
	Nguyễn Văn Hiếu
	13/6/1976
	THCS Bình Khê
	Giáo viên
	Toán
	Khá
	
	

	24
	Đặng Thị Thái Hương
	08/11/1986
	THCS Bình Khê
	Giáo viên
	Toán
	Giỏi
	
	

	25
	Nguyễn Văn Sơn
	09/10/1988
	THCS Bình Khê
	Giáo viên
	Lý
	Khá
	
	

	26
	Lê Thị Nguyên
	19/12/1989
	THCS Bình Khê
	Giáo viên
	Toán
	Khá
	
	

	27
	Nguyễn Thị Tâm
	20/7/1989
	THCS Bình Khê
	Giáo viên
	Công nghệ
	Khá
	
	

	28
	Nguyễn Thị Thảo
	26/8/1989
	THCS Bình Khê
	Giáo viên
	Toán
	Giỏi
	
	


Giỏi: 18  =  64,3 %; Khá : 9  =   32,1 % ;  Không đạt: 01  =  3,6%
                                                                                                                            Đông Triều, ngày 25 tháng 5 năm 2016

                                                                                                                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                                                                     Lê Thị Kim Oanh

